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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 111/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng

đặc dụng để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 463/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 98,59106 ha, đất rừng phòng hộ 412,3718 ha sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 271 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh (có Danh mục các công trình, dự án kèm theo). 
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời rà soát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan tới chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện các dự án đầu tư. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh diện tích đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của các dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích để thực hiện các dự án khi cần thiết.

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

	Nơi nhận:
- UB thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ TNMT, Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT huyện uỷ, thành uỷ; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- LĐ, CV VP Tỉnh uỷ, VP HĐND và UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;

- Lưu: VT, 150b.


	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, 

RỪNG ĐẶC DỤNG  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH 

ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

	TT 
	Tên dự án,
công trình
	Địa điểm thực hiện công trình,  dự án 
	Nhu cầu DT đất cần sử dụng (m2)
	Diện tích đất không phải thông qua HĐND tỉnh 
	 Ghi chú

	
	
	
	Tổng DT đất

thuộc dự án
	Tổng số
	Đất rừng đặc dụng
	Đất rừng phòng hộ
	Đất lúa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng diện tích đất lúa
	Ruộng

02 vụ
	Ruộng

01 vụ
	Lúa nương
	
	

	 
	TOÀN TỈNH
	 
	11.863.928,7
	5.109.628,9
	-
	4.123.718,3
	985.910,6
	606.810,9
	366.856,7
	12.243,0
	6.754.299,8
	

	I
	Huyện Quỳnh Nhai
	 
	767.779
	127.262
	-
	122.000
	5.262
	2.462
	2.800
	-
	640.517
	

	1
	Đường từ TT xã đến bản Pom Bẻ
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	1.300
	400
	
	
	400
	
	400
	
	900
	

	2
	Mở rộng tuyến đường TL 107 đến bản Nà Lo dài 1 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	1.500
	100
	
	100
	-
	
	
	
	1.400
	

	3
	Đường bản Lỷ - Phổng Lái dài 3 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	6.000
	500
	
	500
	-
	
	
	
	5.500
	

	4
	Đường bản Lỷ, Hua Lỷ - Chiềng Pha (Thuận Châu)
	Huyện 
Quỳnh Nhai
	7.000
	2.300
	
	2.300
	-
	
	
	
	4.700
	

	5
	Đường Tra Có - Huổi Mận Mường Giôn
	Xã
 Mường Giôn
	84.000
	15.000
	
	15.000
	-
	
	
	
	69.000
	

	6
	Nâng cấp đường từ TL 107 - Vịa Cướn xã Chiềng Bằng
	Xã
 Chiềng Bằng
	15.100
	2.100
	
	2.100
	-
	
	
	
	13.000
	

	7
	Đường ven hồ Pú Ỏ - Him Lăm xã Chiềng Bằng
	Xã 

Chiềng Bằng
	87.500
	12.500
	
	12.500
	-
	
	
	
	75.000
	

	8
	Đường liên bản Pú Hay - bản Xe, xã Chiềng Bằng
	Xã
 Chiềng Bằng
	53.200
	3.200
	
	3.200
	-
	
	
	
	50.000
	

	9
	Đường bản Hè - TT xã Mường Sại
	Xã 
Mường Sại
	28.000
	8.000
	
	8.000
	-
	
	
	
	20.000
	

	10
	Đường đi bản Nậm Ét - Co Muông xã Nậm Ét
	Xã
 Nậm Ét
	1.200
	200
	
	200
	-
	
	
	
	1.000
	

	11
	Đường Nà Mùn - Nậm Ngùa - Chiềng Khay
	Xã 
Chiềng Khay
	16.000
	5.000
	
	5.000
	-
	
	
	
	11.000
	

	12
	Đường Nhà Sày - Nà Phi - Co Sản (Mường Sại - Chiềng Bằng)
	Xã Mường Sại, Chiềng Bằng
	14.000
	500
	
	500
	-
	
	
	
	13.500
	

	13
	Nâng cấp đường nội bộ điểm TĐC Huổi Mảnh 1 + 2 Mường Sại
	Xã

 Mường Sại
	14.000
	3.000
	
	3.000
	-
	
	
	
	11.000
	

	14
	Nâng cấp, sửa chữa đường Nà Mát - Tra Có - Mường Giôn
	Xã 
Mường Giôn
	83.300
	10.000
	
	10.000
	-
	
	
	
	73.300
	

	15
	Mở mới đường Kéo Ca - Đán Đón - Mường Giôn
	Xã
 Mường Giôn
	91.000
	21.000
	
	21.000
	-
	
	
	
	70.000
	

	16
	QL 279 - bản Lốm Khiêu A + B Mường Giàng
	Xã 
Mường Giàng
	49.000
	10.000
	
	10.000
	-
	
	
	
	39.000
	

	17
	Trung tâm xã - bản Sản - Nậm Dắt - Chiềng Khoang
	Xã 
Chiềng Khoang
	10.000
	1.000
	
	1.000
	-
	
	
	
	9.000
	

	18
	Đường nội bộ bản Ngáy xã Liệp Muội
	Xã 
Liệp Muội
	7.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	5.000
	

	19
	Đường nội bộ bản Trạ xã Liệp Muội
	Xã 
Liệp Muội
	14.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	12.000
	

	20
	Đường bản Hậu - Chiềng Pha (T.Châu) dài 3 km
	Huyện 
Quỳnh Nhai
	5.900
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	3.900
	

	21
	Đường bản Đông - Phiêng Tở dài 3 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	4.500
	1.500
	
	1.500
	-
	
	
	
	3.000
	

	22
	Đường TL 107 - bản He (Chiềng Khoang) dài 1 km
	Xã 
Chiềng Khoang
	900
	200
	
	200
	-
	
	
	
	700
	

	23
	Đường bản Hán A - bản He dài 2 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	4.700
	500
	
	
	500
	
	500
	
	4.200
	

	24
	Đường Thẳm Căng - bản Cà dài 5 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	10.000
	2.400
	
	2.400
	-
	
	
	
	7.600
	

	25
	Tuyến đường Chiềng Ngàm - Nậm Ét
	Xã Nậm Ét
	15.800
	4.000
	
	4.000
	-
	
	
	
	11.800
	

	26
	Nâng cấp đường SX từ TT bản đến Hua Phay
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	11.000
	4.000
	
	4.000
	-
	
	
	
	7.000
	

	27
	Nâng cấp mở rộng đường từ 279 - Ta Đăm dài 1 km
	Huyện 
Quỳnh Nhai
	4.500
	500
	
	500
	-
	
	
	
	4.000
	

	28
	Nâng cấp mở rộng đường từ 279 - Đấu Luông, bản Sáng
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	8.500
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	6.500
	

	29
	Nâng cấp mở rộng đường từ 279 - bản Mé, bản Tính 2 km
	Huyện 
Quỳnh Nhai
	5.000
	500
	
	500
	-
	
	
	
	4.500
	

	30
	Mở rộng đường bản Khóp Xa - bản Máng (Pá Ma Pha Khinh) 6 km
	Xã 
 Pá Ma Pha Khinh
	13.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	11.000
	

	31
	Mở rộng đường QL 279 (Phiêng Mựt) - bản Tra Có 10 km
	Xã 
Mường Giôn
	9.700
	1.200
	
	1.200
	-
	
	
	
	8.500
	

	32
	Nâng cấp mở rộng đường bản Cút  - P.Luông - Co Líu
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	2.200
	100
	
	100
	-
	
	
	
	2.100
	

	33
	Nâng cấp mở rộng đường bản Cút  - P.Luông - bản Pá Nặm, Huổi Nặm 3 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	8.700
	200
	
	200
	-
	
	
	
	8.500
	

	34
	Nâng cấp mở rộng đường bản Cút  - P.Luông - Co Phá
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	9.000
	100
	
	100
	-
	
	
	
	8.900
	

	35
	Đường vào bản Huổi Văn - Huổi Ngà 4 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	8.900
	400
	
	400
	-
	
	
	
	8.500
	

	36
	Mở rộng đường bản Huổi Văn - bản Tra Có 10 km
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	9.100
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	7.100
	

	37
	Hệ thống mương bản Khứm xã Mường Chiên
	Xã 

Mường Chiên
	200
	200
	
	
	200
	
	200
	
	-
	

	38
	Phai Hua Tấu xã Chiềng Khay
	Xã 

Chiềng Khay
	400
	200
	
	
	200
	
	200
	
	200
	

	39
	Nâng cấp phai Na Ten xã Chiềng Khay
	Xã 

Chiềng Khay
	400
	200
	
	
	200
	
	200
	
	200
	

	40
	Nâng cấp phai Na Phát xã Chiềng Khay
	Xã

Chiềng Khay
	400
	100
	
	
	100
	
	100
	
	300
	

	41
	Nâng cấp đập Nậm Khăn
	Huyện Quỳnh Nhai
	300
	300
	
	
	300
	
	300
	
	-
	

	42
	Nâng cấp CT nước SH bản Nà Mùn
	Huyện Quỳnh Nhai
	300
	-
	
	
	-
	
	
	
	300
	

	43
	Nâng cấp CT nước SH bản Lọng Ố
	Huyện Quỳnh Nhai
	200
	-
	
	
	-
	
	
	
	200
	

	44
	Công trình thủy lợi bản Phiêng Bay
	Huyện Quỳnh Nhai
	200
	200
	
	
	200
	
	200
	
	-
	

	45
	Nâng cấp CT nước SH bản Có Luông
	Huyện Quỳnh Nhai
	100
	100
	
	
	100
	
	100
	
	-
	

	46
	Nâng cấp đập Huổi Pha xã Cà Nàng
	Xà Cà Nàng
	1.100
	500
	
	500
	-
	
	
	
	600
	

	47
	XD kênh mương Nậm Phay xã Cà Nàng
	Xà Cà Nàng
	400
	400
	
	
	400
	
	400
	
	-
	

	48
	Nâng cấp phai Pá Én bản Bo xã Mường Giôn
	Xã

Mường Giôn
	100
	100
	
	
	100
	100
	
	
	-
	

	49
	Nâng cấp tuyến mương bản Khóp dài 300 m xã Mường Giôn
	Xã 

Mường Giôn
	100
	100
	
	
	100
	100
	
	
	-
	

	50
	Nâng cấp tuyến mương bản Pá Ngà dài 500 m xã Mường Giôn
	Xã 

Mường Giôn
	200
	200
	
	
	200
	200
	
	
	-
	

	51
	Kè suối Lu, Phiêng Lanh
	Xã 

Mường Giàng
	40.000
	-
	
	
	-
	
	
	
	40.000
	

	52
	Công trình thủy lợi bản Da Lan
	Huyện 

Quỳnh Nhai
	700
	-
	
	
	-
	
	
	
	700
	

	53
	Công trình thủy lợi bản Phiêng Nèn
	Xã 

Mường Giàng
	400
	300
	
	
	300
	300
	
	
	100
	

	54
	Công trình thủy lợi bản Phướng - Phiêng Nèn
	Xã 

Mường Giàng
	600
	400
	
	
	400
	400
	
	
	200
	

	55
	Công trình thủy lợi bản Phiêng Bay
	Huyện 

Quỳnh Nhai
	200
	200
	
	
	200
	
	200
	
	-
	

	56
	Công trình thủy lợi bản Nà Mạt và Nà Én 2,5 km xã Mường Giôn
	Xã 

Mường Giôn
	100
	100
	
	
	100
	100
	
	
	-
	

	57
	Dự án điện cho đồng bào thiểu số xã Chiềng Khoang
	Xã

 Chiềng Khoang
	47
	47
	
	
	47
	47
	
	
	-
	

	58
	Thu hồi bổ sung bến phà qua suối Muội xã Nặm Ét
	Xã Nặm Ét
	6.832
	1.215,3
	
	
	1.215,3
	1.215,3
	
	
	5.616,8
	

	II
	Huyện Thuận Châu
	 
	1.686.243
	561.107
	-
	458.464
	102.643
	80.503
	12.591
	9.549
	1.125.135
	

	59
	Công trình xây dựng Thủy điện Nậm Hóa 1
	Xã 

Mường Bám
	4.240
	3.861
	
	
	3.861
	3.421
	440
	
	379
	

	60
	Xây dựng đường vào khu lô đất tái định cư kè suối Muội, trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện
	Huyện
 Thuận Châu
	2.296
	2.296
	
	
	2.296
	2.296
	
	
	-
	

	61
	Xây dựng công trình cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La
	Huyện
 Thuận Châu
	350
	350
	
	
	350
	350
	
	
	-
	

	62
	Đường giao thông nông thôn từ đường tỉnh 108 - Mường É
	Huyện 
Thuận Châu
	206.276
	1.294
	
	
	1.294
	1.294
	
	
	204.982
	

	63
	Công trình xây dựng Đường dây 500 Kv Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500 Kv, đoạn trên tuyến địa bàn huyện Thuận Châu (trình thu hồi bổ sung do phát sinh diện tích so với NQ số 76/ NQ-HĐND)
	Huyện
 Thuận Châu
	62.030
	20.615
	
	20.326
	289
	
	
	289
	41.415
	

	64
	Thuỷ điện Nậm Hoá 2 (trình thu hồi bổ sung do phát sinh diện tích so với NQ số 76/NQ-HĐND)
	Xã 

Mường Bám
	677.171
	45.295
	
	
	45.295
	37.144
	8.151
	
	631.876
	

	65
	Xây dựng công trình đường giao thông Co Mạ - Mường Bám - huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến xã Púng Lao, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Huyện 
Thuận Châu
	258.328
	66.557
	
	54.345
	12.212
	2.952
	
	9.260
	191.771
	

	66
	Xây dựng công trình từ điểm TĐC Quyết Thắng A, B khu Noong Lay - Điểm TĐC Lả Lốm - Noong Lay, khu Chiềng La, điểm TĐC bản Sai - Nà Trại, khu Chiềng Pha
	Huyện 
Thuận Châu
	186.824
	14.083
	
	9.593
	4.489
	4.489
	
	
	172.742
	

	67
	Xây dựng công trình thuỷ lợi Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm
	Xã 
Chiềng Ngàm
	6.027
	484
	
	
	484
	484
	
	
	5.543
	

	68
	Xây dựng chợ trung tâm cụm xã Noong Lay
	Xã               Noong Lay
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	
	4.000
	
	-
	

	69
	Giải phóng mặt bằng kè suối Muội
	Huyện
 Thuận Châu
	800
	800
	
	
	800
	800
	
	
	-
	

	70
	Xây dựng đường vào bản Thôm
	Huyện
 Thuận Châu
	1.200
	1.200
	
	
	1.200
	1.200
	
	
	-
	

	71
	Đất ở khu dân cư bản Bó Tàư, Ta Ngần, bản Pán xã Chiềng Ly
	Xã                 Chiềng Ly
	6.039
	3.612
	
	
	3.612
	3.612
	
	
	2.427
	

	72
	Đất ở khu dân cư bản Nà Lĩnh (Đường vào bệnh viện đa khoa huyện)
	Huyện
 Thuận Châu
	430
	430
	
	
	430
	430
	
	
	-
	

	73
	Đất ở khu dân cư bản Huông (khu ruộng Nà Kó - Bệnh viện)
	Huyện 
Thuận Châu
	395
	395
	
	
	395
	395
	
	
	-
	

	74
	Đất ở khu dân cư mới bản Nà Càng
	Huyện
 Thuận Châu
	19.036
	19.036
	
	
	19.036
	19.036
	
	
	-
	

	75
	Đất ở khu dân cư trung tâm cụm xã Thôm Mòn
	Xã                 Thôn Mòn
	2.000
	2.000
	
	
	2.000
	2.000
	
	
	-
	

	76
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu bản Thẳm Phé
	Xã Nậm Lầu, Long Hẹ, Thuận Châu
	78.300
	
	
	78.300
	
	
	
	
	
	

	77
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu (bản Phiêng Mạt Long Hẹ)
	Xã Long Hẹ, Thuận Châu
	14.000
	
	
	140.000
	
	
	
	
	
	

	78
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu 
	Bản Cắn Tỷ B xã Nậm Lầu, 

Long Hẹ, 

Thuận Châu
	27.000
	
	
	27.000
	
	
	
	
	
	

	79
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu 
	Bản Ta Khom Xã Nậm Lầu, Long Hẹ, 
Thuận Châu
	40.000
	
	
	40.000
	
	
	
	
	
	

	80
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu 
	Bản Pá Chả B, xã Co Tòng, huyện 
Thuận Châu
	88.900
	
	
	88.900
	
	
	
	
	
	

	81
	Đất ở khu dân cư mới bản Cuồng Mường, xã Tông Lạnh
	Xã Tông Lạnh
	600
	600
	
	
	600
	600
	
	
	-
	

	III
	Huyện Mường La
	 
	941.394
	488.294
	-
	389.457
	98.837
	84.537
	14.300
	-
	453.100
	

	82
	Nước sinh hoạt điểm TĐC xen ghép bản Pết
	Xã Tạ Bú
	12.000
	4.000
	
	4.000
	-
	
	
	
	8.000
	

	83
	Cấp diện sinh hoạt điểm TĐC xen ghép bản Búng
	Xã Tạ Bú
	1.200
	200
	
	200
	-
	
	
	
	1.000
	

	84
	Công trình nước sinh hoạt điểm TĐC bản Tạ Bú
	Xã Tạ Bú
	5.500
	500
	
	500
	-
	
	
	
	5.000
	

	85
	Nước sinh hoạt bản Pậu
	Xã Tạ Bú
	8.650
	650
	
	650
	-
	
	
	
	8.000
	

	86
	Khai thác thăm dò Mỏ đá phiến sét, xã Tạ Bú, huyện Mường La
	Xã Tạ Bú
	40.000
	40.000
	
	40.000
	-
	
	
	
	-
	

	87
	Nước sinh hoạt bản Két
	Xã Tạ Bú
	6.500
	500
	
	500
	-
	
	
	
	6.000
	

	88
	Nâng cấp đường trung tâm xã - Kèo Ớt (theo đường cũ)
	Xã                 Chiềng San
	150.000
	10.000
	
	10.000
	-
	
	
	
	140.000
	

	89
	Nâng cấp đường bản Lâm - bản Chiến (theo đường cũ)
	Xã             Chiềng San
	10.000
	500
	
	
	500
	500
	
	
	9.500
	

	90
	Nâng cấp đường bản Lâm - Púng Quài (Theo đường cũ)
	Xã                Chiềng San
	40.000
	5.000
	
	5.000
	-
	
	
	
	35.000
	

	91
	Thủy lợi nà Pá Pặt (Theo đường cũ)
	Xã                Chiềng San
	7.000
	4.000
	
	4.000
	-
	
	
	
	3.000
	

	92
	Thủy lợi Nà Làu (Theo đường cũ)
	Xã               Chiềng San
	6.000
	3.500
	
	3.500
	-
	
	
	
	2.500
	

	93
	Thủy lợi Nà Tý
	Xã                Chiềng San
	7.000
	3.000
	
	2.500
	500
	200
	300
	
	4.000
	

	94
	Nâng cấp nước sạch bản Nong (theo nguồn nước mới)
	Xã                 Chiềng San
	6.000
	3.000
	
	3.000
	-
	
	
	
	3.000
	

	95
	Đường điện bản Púng Quài
	Xã               Chiềng San
	20.000
	10.000
	
	10.000
	-
	
	
	
	10.000
	

	96
	Công trình nước sinh hoạt điểm TĐC xen ghép Nong Lưng
	Xã               Chiềng Hoa
	4.000
	500
	
	500
	-
	
	
	
	3.500
	

	97
	Hệ thống điện điểm TĐC xen ghép Nong Lưng
	Xã                Chiềng Hoa
	2.700
	700
	
	700
	-
	
	
	
	2.000
	

	98
	Hệ thống điện điểm TĐC xen ghép Nà Sàng
	Xã                Chiềng Hoa
	4.700
	2.700
	
	2.700
	-
	
	
	
	2.000
	

	99
	Dự án xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện Nặm Pia 1
	Xã                Chiềng Hoa
	8.400
	8.400
	
	
	8.400
	8.400
	
	
	-
	

	100
	Nước sinh hoạt bản Hát Hay
	Xã                     Chiềng Hoa
	5.600
	600
	
	600
	-
	
	
	
	5.000
	

	101
	Chợ trung tâm xã Mường Chùm
	Xã 

Mường Chùm
	2.777
	77
	
	
	77
	77
	
	
	2.700
	

	102
	Nhà văn hóa khu dân cư
	Xã 

Mường Chùm
	48.707
	10.707
	
	10.707
	-
	
	
	
	38.000
	

	103
	Đường giao thông từ trung tâm xã - bản Tà Lừ
	Xã 

Mường Chùm
	2.400
	400
	
	200
	200
	200
	
	
	2.000
	

	104
	Đường giao thông từ trung tâm xã - bản Co Tòng
	Xã 

Mường Chùm
	2.600
	800
	
	500
	300
	300
	
	
	1.800
	

	105
	Đường giao thông từ trung tâm xã - bản Nong Chạy
	Xã 

Mường Chùm
	3.600
	1.000
	
	500
	500
	500
	
	
	2.600
	

	106
	Đường giao thông từ trung tâm xã - bản Nà Thướn
	Xã

 Mường Chùm
	4.200
	200
	
	200
	-
	
	
	
	4.000
	

	107
	Đường giao thông nội bản, khu sản xuất các bản: Bản Kham, bản Nong 1, bản Nong 2, bản Nà Tòng, bản Ún 1, bản Ún 2, bản Nong Buôi, bản Cuông Mường, bản Chang, bản Lứa, bản Co Trai, bản Luồng, bản Pàn, bản Pặt, bản Tà Lừ, bản Huổi Lìu 1, bản Co Tòng, bản Nong Chạy, bản Nà Thướn, bản Huổi Hiểu, bản Hin, bản Hông, bản Pá Hồng, bản Huổi Sản 1
	Xã 

Mường Chùm
	66.500
	1.500
	
	
	1.500
	500
	1.000
	
	65.000
	

	108
	Chợ trung tâm xã (bản Giàn)
	Xã 

Mường Bú
	3.000
	500
	
	
	500
	500
	
	
	2.500
	

	109
	Kênh mương nội đồng bản Pá Xá Hồng
	Xã 

Chiềng Ân
	50.000
	24.500
	
	23.000
	1.500
	1.000
	500
	
	25.500
	

	110
	Kênh mương nội đồng bản Sạ Súng
	Xã

 Chiềng Ân
	70.000
	36.000
	
	34.500
	1.500
	1.000
	500
	
	34.000
	

	111
	Sân thể thao bản Nong Hoi Dưới
	Xã 

Chiềng Ân
	10.800
	800
	
	
	800
	800
	
	
	10.000
	

	112
	Xây dựng nông thôn mới tại Na Sai theo trục đường CT - 106 (bản Hốc)
	Xã 

Nậm Păm
	15.000
	15.000
	
	
	15.000
	15.000
	
	
	-
	

	113
	Xây dựng nông thôn mới tại Na Sai theo trục đường CT -106 (bản Huổi Liếng)
	Xã 

Nậm Păm
	10.000
	10.000
	
	
	10.000
	10.000
	
	
	-
	

	114
	Xây dựng nông thôn mới tại Na Sai theo 2 bên trục đường CT-106 (Ban Hua Nặm)
	Xã 

Nậm Păm
	20.000
	20.000
	
	
	20.000
	20.000
	
	
	-
	

	115
	Bản Huổi Hốc: Xây dựng nông thôn mới, san hộ, dãn bản, chuyển 1 số hộ dân xuống địa điểm mới tại Tang Khái
	Xã

 Nậm Păm
	14.000
	4.000
	
	4.000
	-
	
	
	
	10.000
	

	116
	Xây dựng chợ trung tâm xã tại Na Sai bản Huổi Hốc
	Xã 

Nậm Păm
	12.000
	12.000
	
	
	12.000
	12.000
	
	
	-
	

	117
	Đầu tư mới phai bản Chông Dủ Tấu
	Xã Chiềng Công
	2.000
	1.500
	
	1.500
	-
	
	
	
	500
	

	118
	Xây dựng trường tiểu học xã Chiềng Công
	Xã Chiềng Công
	7.660
	660
	
	
	660
	660
	
	
	7.000
	

	119
	Thủy điện Nặm Trai 4
	Xã Hua Trai
	71.400
	71.400
	
	62.000
	9.400
	1.400
	8.000
	
	-
	

	120
	Quy hoạch chi tiết công viên cây xanh hồ trung tâm gắn với di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Đồn Pom Pát, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	TT Ít Ong
	10.000
	10.000
	
	
	10.000
	10.000
	
	
	-
	

	121
	Dự án cải tạo nâng cấp bệnh viện Đa khoa huyện Mường La
	TT Ít Ong
	1.500
	1.500
	
	
	1.500
	1.500
	
	
	-
	

	122
	Điểm tái định cư Nà Phé (Đề án 1460)
	Xã Chiềng Hoa
	168.000
	168.000
	
	164.000
	4.000
	
	4.000
	
	-
	

	IV
	Thành phố Sơn La
	 
	2.930.319
	767.646
	-
	370.404
	397.242
	358.814
	38.428
	-
	2.162.673
	-

	123
	Kè bờ suối Nậm La đoạn từ cầu 308 đến cầu dây văng
	TP Sơn La
	40.000
	32.000
	
	
	32.000
	32.000
	
	
	8.000
	

	124
	 Đường vào trung tâm HIV/AIDS
	TP Sơn La
	800
	800
	
	
	800
	800
	
	
	-
	

	125
	Dự án đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Quốc Việt
	Phường Chiềng Cơi
	69.700
	69.700
	
	
	69.700
	69.700
	
	
	-
	

	126
	Đường khu tái định cư Tông Cọ - Bó Mười, Thuận Châu - Khu tái định cư Chiềng Đen, thành phố Sơn La
	Xã Chiềng Đen
	262.190
	55.578
	
	54.881
	697
	697
	
	
	206.612
	

	127
	Chợ vật liệu thành phố
	TP Sơn La
	25.000
	5.000
	
	5.000
	-
	
	
	
	20.000
	

	128
	Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La (Trình bổ sung diện tích phát sinh so với Công văn số 1491/TTg-KTN ngày 13/10/2013)
	Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	12.256,7
	7.200
	
	
	7.200
	
	7.200
	
	
	Đã có Công văn số 1438/HĐND về việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai 8 dự án đàu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Sơn La

	129
	Dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ
	Phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
	99.000,0
	
	
	
	99.000
	99.000
	
	
	
	Bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy

	130
	Hồ chứa nước bản Mòng
	Xã Hua La
	1.283.013
	108.000
	
	108.000
	-
	
	
	
	1.175.013
	

	131
	Dự án nhà điều hành điện lực thành phố Sơn La
	Bản Giảng Lắc, phường Chiềng Cơi, TPSL
	1.800
	1.800
	
	
	1.800
	1.800
	
	
	-
	

	132
	Thao trường huấn luyện Trường Quân sự tỉnh Sơn La
	TP Sơn La
	337.000
	15.000
	
	15.000
	-
	
	
	
	322.000
	

	133
	Trường Cao đẳng Y Sơn La
	TP Sơn La
	95.649
	31.228
	
	
	31.228
	
	31.228
	
	64.421
	

	134
	Bệnh viện 500 giường
	TP Sơn La
	125.000
	55.000
	
	55.000
	-
	
	
	
	70.000
	

	135
	Trường Mầm non Lò Văn Giá
	Phường Chiềng An
	1.110
	1.110
	
	
	1.110
	1.110
	
	
	-
	

	136
	Chợ Chiềng Sinh
	Phường Chiềng Sinh
	3.000
	3.000
	
	
	3.000
	3.000
	
	
	-
	

	137
	Chợ Chiềng Ngần
	Xã 

Chiềng Ngần
	3.000
	1.000
	
	
	1.000
	1.000
	
	
	2.000
	

	138
	Sân thể thao bản Lả Mường, Chiềng Xôm
	Xã 

Chiềng Xôm
	1.200
	1.200
	
	
	1.200
	1.200
	
	
	-
	

	139
	Nhà điều hành và giới thiệu sản phẩm HTX Hà Duy Thưởng, Chiềng Xôm
	Xã 

Chiềng Xôm
	780
	780
	
	
	780
	780
	
	
	-
	

	140
	Công ty TNHH Hoàng Minh
	TP Sơn La
	3.500
	3.500
	
	
	3.500
	3.500
	
	
	-
	

	141
	Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La
	TP Sơn La
	10.000
	10.000
	
	
	10.000
	10.000
	
	
	-
	

	142
	Trụ sở làm việc của Cục Dự trữ Tây Bắc
	TP Sơn La
	2.427
	2.427
	
	
	2.427
	2.427
	
	
	-
	

	143
	Nhà văn hóa bản Mé Ban
	TP Sơn La
	3.600
	2.000
	
	
	2.000
	2.000
	
	
	1.600
	

	144
	Trường Tiểu học Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Cơi
	7.000
	7.000
	
	
	7.000
	7.000
	
	
	-
	

	145
	Dự án đường ngã ba Quyết Thắng - Hoàng Quốc Việt
	TP Sơn La
	94.710
	62.600
	
	
	62.600
	62.600
	
	
	32.110
	

	146
	Dự án đường Trường Chinh - Nguyễn Văn Linh
	TP Sơn La
	40.000
	25.000
	
	
	25.000
	25.000
	
	
	15.000
	

	147
	Dự án quảng trường tỉnh Sơn La
	TP Sơn La
	50.000
	35.000
	
	
	35.000
	35.000
	
	
	15.000
	

	148
	Dự án đường QL 6 tránh thành phố Sơn La
	TP Sơn La
	330.000
	105.000
	
	105.000
	-
	
	
	
	225.000
	

	149
	Trụ sở làm việc và kinh doanh của Công ty CPTM điện tử viễn thông Đ&T
	TP Sơn La
	1.060
	200
	
	
	200
	200
	
	
	860
	

	150
	Mỏ đá vôi bản Phường, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La
	 Xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La
	12.000
	12.000
	
	12.000
	
	
	
	
	
	

	151
	Mỏ đá Pom Ư Hừ, bản Khoang, xã Chiềng Ngần (DNTN Nhất Trí Thành)
	Xã Chiềng Ngần
	15.523
	15.523
	
	15.523
	-
	
	
	
	-
	

	V
	Huyện Sông Mã
	 
	159.853
	10.189
	-
	-
	10.189
	7.625
	-
	2.564
	149.664
	

	152
	Đường giao thông Mường Hung - Chiềng Khương
	Huyện

 Sông Mã
	37.661
	2.894
	
	
	2.894
	2.894
	
	
	34.767
	

	153
	Đường giao thông  
	Huyện 

Sông Mã
	42.503
	4.731
	
	
	4.731
	4.731
	
	
	37.772
	

	154
	Đường giao thông Bó Sinh - Pú Bẩu
	Huyện

 Sông Mã
	79.689
	2.564
	
	
	2.564
	
	
	2.564
	77.125
	

	VI
	Huyện Mai Sơn
	 
	2.283.200
	1.636.800
	-
	1.603.500
	33.300
	6.700
	26.600
	-
	646.400
	

	155
	Nhà văn hóa điểm TĐC bản Mé
	Xã 

Chiềng Chung
	300
	300
	
	300
	-
	
	
	
	-
	

	156
	Nhà văn hóa điểm TĐC bản Ngòi
	Xã 

Chiềng Chung
	200
	200
	
	200
	-
	
	
	
	-
	

	157
	Nhà trẻ, mẫu giáo chung cho 2 điểm TĐC bản Mé và bản Nà Ngòi (2 phòng học + 1 phòng phụ)
	Xã 

Chiềng Chung
	500
	500
	
	500
	-
	
	
	
	-
	

	158
	Đường GTNT bản Ít Hò - Sam Ta
	Xã 

Chiềng Chung
	210.000
	155.000
	
	155.000
	-
	
	
	
	55.000
	

	159
	Đường GTNT bản Pơn - bản Bơ
	Xã Tà Hộc
	27.000
	2.000
	
	
	2.000
	2.000
	
	
	25.000
	

	160
	Đường GTNT  nội bộ điểm TĐC bản Mé, bản Ngòi
	Xã
 Chiềng Chung
	45.000
	45.000
	
	45.000
	-
	
	
	
	-
	

	161
	Đường nội đồng ra khu sản xuất bản Ngòi
	Xã
 Chiềng Chung
	15.000
	15.000
	
	15.000
	-
	
	
	
	-
	

	162
	Đường nội đồng ra khu sản xuất bản Mé
	Xã 
Chiềng Chung
	5.500
	5.500
	
	5.500
	-
	
	
	
	-
	

	163
	Đườngvào điểm tái định cư bản Mé
	Xã 
Chiềng Chung
	28.500
	28.500
	
	17.000
	11.500
	2.000
	9.500
	
	-
	

	164
	Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 113 đoạn Cò Nòi - Nà Ớt
	Xã Cò Nòi,
 Phiêng Pằn, Nà Ớt
	279.000
	60.000
	
	48.000
	12.000
	
	12.000
	
	219.000
	

	165
	Nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Ve đến trung tâm xã Hát Lót
	Xã Chiềng Ve, Hát Lót
	80.000
	24.000
	
	24.000
	-
	
	
	
	56.000
	

	166
	Đường giao thông từ trung tâm xã Phiêng Pằn đi xã Chiềng On
	Xã Phiêng Pằn
	200.000
	25.400
	
	25.400
	-
	
	
	
	174.600
	

	167
	Đường bản Mòng đến trung tâm xã Mường Chanh
	Xã
 Mường Chanh
	100.000
	30.000
	
	30.000
	-
	
	
	
	70.000
	

	168
	Công trình nước sinh hoạt điểm TĐC bản Ngòi
	Xã
 Chiềng Chung
	1.000
	1.000
	
	1.000
	-
	
	
	
	-
	

	169
	Công trình nước sinh hoạt điểm TĐC bản Mé
	Xã
 Chiềng Chung
	4.500
	500
	
	
	500
	500
	
	
	4.000
	

	170
	Nước sinh hoạt Nong Lay - Co Trai
	Xã
 Mường Bằng
	8.500
	1.500
	
	
	1.500
	1.500
	
	
	7.000
	

	171
	Nước sinh hoạt bản Nà Hùn
	Xã Chiềng Chăn
	100
	100
	
	
	100
	100
	
	
	-
	

	172
	Nước sinh hoạt bản Nà Đươi
	Xã Nà Bó
	3.300
	600
	
	
	600
	600
	
	
	2.700
	

	173
	Thủy lợi Chiềng Mai, Nà Sản
	Xã Chiềng Mai, Chiềng Mung
	20.000
	5.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	
	15.000
	

	174
	Xây dựng khu nghĩa địa điểm TĐC bản Mé, bản Ngòi
	Xã
 Chiềng Chung
	10.000
	10.000
	
	10.000
	-
	
	
	
	-
	

	175
	Cấp điện sinh hoạt cho xã Chiềng Sung, Tà Hộc, Nà Bó
	Xã Nà Bó, Tà Hộc, Chiềng Sung
	600
	100
	
	100
	-
	
	
	
	500
	

	176
	Cấp điện sinh hoạt cho khu tái định cư bản Mé, bản Ngòi
	Xã 
Chiềng Chung
	2.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	-
	

	177
	Cấp điện sinh hoạt cho xã Mường Bằng
	Xã
 Mường Bằng
	600
	100
	
	
	100
	
	100
	
	500
	

	178
	Hệ thống điện sinh hoạt bản Thẩm Phẳng
	Xã 
Chiềng Lương
	5.600
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	3.600
	

	179
	Trụ sở UBND xã Chiềng Kheo
	Xã 
Chiềng Kheo
	5.000
	2.500
	
	2.500
	-
	
	
	
	2.500
	

	180
	Trụ sở UBND xã Tà Hộc
	Xã
 Tà Hộc
	5.000
	2.500
	
	2.500
	-
	
	
	
	2.500
	

	181
	Trụ sở UBND xã Nà Ớt
	Xã
 Nà Ớt
	2.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	-
	

	182
	Khu dân cư bản Kết Nà
	Xã
 Phiêng Pằn
	12.000
	12.000
	
	12.000
	-
	
	
	
	-
	

	183
	Khu dân cư điểm tái định cư bản Mé, bản Ngòi
	Xã 
Chiềng Chung
	50.000
	50.000
	
	50.000
	-
	
	
	
	-
	

	184
	Khuôn viên cây xanh khu Huyện đội và Tiểu khu 5
	Thị trấn 

Hát Lót
	10.500
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	8.500
	

	185
	Dự án tái định cư bản Mé, bản Ngòi xã Chiềng Chung
	Xã
 Chiềng Chung
	1.151.500
	1.151.500
	
	1.151.500
	-
	
	
	
	-
	

	VII
	Huyện Yên Châu
	 
	1.346.314
	668.716
	-
	521.900
	146.816
	27.252
	119.564
	-
	677.598
	

	186
	Đường Kim Chung - Lao Khô, xã Phiêng Khoài  (trình thu hồi bổ sung do phát sinh diện tích so với NQ 76/NQ-HĐND)
	Xã

 Phiêng Khoài
	41.700
	41.700
	
	37.000
	4.700
	
	4.700
	
	-
	

	187
	Trụ sở UBND xã Viêng Lán
	Xã Viêng Lán
	2.000
	2.000
	
	
	2.000
	
	2.000
	
	-
	

	188
	Mở rộng Trận địa 12,7 TK2 TT Yên Châu
	TT Yên Châu
	2.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	-
	

	189
	 Tuyến đường xã Chiềng Khoi - xã Phiêng Khoài
	Huyện 

Yên Châu
	62.100
	6.000
	
	
	6.000
	
	6.000
	
	56.100
	

	190
	 Tuyến đường  QL 6 - bản Huổi Ngoi
	Huyện 

Yên Châu
	20.000
	5.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	
	15.000
	

	191
	Dự án Bến xe khách huyện Yên Châu 
	Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
	3.200
	3.200
	
	
	3.200
	
	3.200
	
	-
	

	192
	 Tuyến đường QL 6 - Nà Phiêng - bản Cang
	Huyện 

Yên Châu
	6.000
	2.000
	
	
	2.000
	
	2.000
	
	4.000
	

	193
	 Tuyến đường Ngó 3 Ôn Ốc - B. Dảo
	Huyện 

Yên Châu
	27.000
	5.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	
	22.000
	

	194
	 Tuyến đường TL103 - B. Noong Đúc
	Huyện 

Yên Châu
	3.000
	3.000
	
	
	3.000
	
	3.000
	
	-
	

	195
	Nâng cấp mở rộng đường từ TL 103 đến Thủy điện Tô Buông
	Huyện 

Yên Châu
	10.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	8.000
	

	196
	 Tuyến đường Lóng Phiêng - Chiềng Tương
	Huyện

 Yên Châu
	1.000
	1.000
	
	
	1.000
	
	1.000
	
	-
	

	197
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng Đông
	Xã 
Chiềng Đông
	2.000
	2.000
	
	
	2.000
	1.000
	1.000
	
	-
	

	198
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng Sàng
	Xã
 Chiềng Sàng
	3.000
	3.000
	
	2.000
	1.000
	
	1.000
	
	-
	

	199
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng Pằn
	Xã 
Chiềng Pằn
	1.100
	1.100
	
	
	1.100
	500
	600
	
	-
	

	200
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Viêng Lán
	Xã
 Viêng Lán
	5.900
	5.400
	
	200
	5.200
	5.200
	
	
	500
	

	201
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng Hặc
	Xã 
Chiềng Hặc
	1.300
	300
	
	100
	200
	200
	
	
	1.000
	

	202
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Tú Nang
	Xã
 Tú Nang
	6.800
	6.800
	
	100
	6.700
	1.000
	5.700
	
	-
	

	203
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Mường Lựm
	Xã
 Mường Lựm
	4.800
	4.800
	
	2.000
	2.800
	1.800
	1.000
	
	-
	

	204
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng Tương
	Xã
 Chiềng Tương
	2.000
	2.000
	
	1.000
	1.000
	1.000
	
	
	-
	

	205
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng On
	Xã 
Chiềng On
	1.500
	1.000
	
	1.000
	-
	
	
	
	500
	

	206
	Đường dây 35KV xã Chiềng Đông
	Xã
 Chiềng Đông
	36.100
	100
	
	100
	-
	
	
	
	36.000
	

	207
	Đường dây 35KV xã Sập Vạt
	Xã
 Sập Vạt
	42.200
	200
	
	200
	-
	
	
	
	42.000
	

	208
	Đường dây 35KV xã Chiềng Hặc
	Xã

 Chiềng Hặc
	58.500
	1.100
	
	1.100
	-
	
	
	
	57.400
	

	209
	Đường dây 35KV xã Tú Nang
	Xã
 Tú Nang
	39.300
	300
	
	300
	-
	
	
	
	39.000
	

	210
	Thủy điện Tô Buông (xã Lóng Phiêng)
	Xã 

Lóng Phiêng
	94.000
	70.000
	
	70.000
	-
	
	
	
	24.000
	

	211
	Đường dây 35KV xã Phiêng Khoài
	Xã 

Phiêng Khoài
	29.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	27.000
	

	212
	NVH bản Nóng Khéo (xã Sập Vạt)
	Xã Sập Vạt
	500
	500
	
	
	500
	
	500
	
	-
	

	213
	NVH bản Cố Nông, Co Tòng (xã Tú Nang)
	Xã Tú Nang
	1.000
	500
	
	
	500
	
	500
	
	500
	

	214
	Trung tâm Y tế dự phòng huyện (xã Sập Vạt)
	Xã Sập Vạt
	3.500
	3.500
	
	
	3.500
	
	3.500
	
	-
	

	215
	Xây mới trường mầm Hòa Bình (xã Chiềng Đông)
	Xã Chiềng Đông
	500
	300
	
	
	300
	
	300
	
	200
	

	216
	Xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (xã Sập Vạt)
	Xã Sập Vạt
	1.600
	1.600
	
	
	1.600
	
	1.600
	
	-
	

	217
	Xây dựng lớp học mầm non (xã Tú Nang)
	Xã Tú Nang
	700
	500
	
	
	500
	
	500
	
	200
	

	218
	Xây dựng lớp học mầm non (xã Chiềng Tương)
	Xã
 Chiềng Tương
	800
	800
	
	
	800
	
	800
	
	-
	

	219
	Sân vận động xã Chiềng Đông
	Xã
 Chiềng Đông
	5.000
	2.000
	
	
	2.000
	
	2.000
	
	3.000
	

	220
	Sân vận động xã Chiềng Hặc
	Xã
 Chiềng Hặc
	5.000
	5.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	
	-
	

	221
	QH đất ở nông thôn xã Sập Vạt
	Xã Sập Vạt
	15.600
	2.500
	
	
	2.500
	
	2.500
	
	13.100
	

	222
	QH đất ở nông thôn xã Phiêng Khoài
	Xã 
Phiêng Khoài
	12.000
	12.000
	
	
	12.000
	
	12.000
	
	-
	

	223
	Thủy điện Đông Khùa
	Xã
 Tú Nang
	186.300
	6.200
	
	
	6.200
	3.100
	3.100
	
	180.100
	

	224
	Chợ Nông thôn (Đầu cầu cứng TT xã Yên Sơn)
	Xã 
Yên Sơn
	3.000
	3.000
	
	
	3.000
	3.000
	
	
	-
	

	225
	Khu giãn dân bản Na Lắng 
	Xã
 Mường Lựm
	9.991
	207
	
	
	207
	
	207
	
	9.784
	

	226
	Khu giãn dân bản Na Băng 
	Xã
 Mường Lựm
	2.086
	256
	
	
	256
	
	256
	
	1.830
	

	227
	Nhà Văn hóa  bản Kéo Đồn
	Xã
 Chiềng On
	1.500
	1.500
	
	1.500
	-
	
	
	
	-
	

	228
	Bổ sung đất nhà bán trú Trường Trung học cơ sở xã Chiềng On
	Xã
 Chiềng On
	2.400
	2.400
	
	2.400
	-
	
	
	
	-
	

	229
	 Bãi xử lý rác (Khu Pom Khạch, bản Đán)
	Xã 

Chiềng Sàng
	5.000
	5.000
	
	5.000
	-
	
	
	
	-
	

	230
	Trung tâm Chính trị huyện
	Bản Nghè, 

xã Sặp Vạt
	3.600
	3.600
	
	
	3.600
	
	3.600
	
	-
	

	231
	Trung tâm Y tế huyện
	Bản Nghè,

 xã Sặp Vạt
	3.442
	3.442
	
	
	3.442
	
	3.442
	
	-
	

	232
	Thủy điện Sập Việt (trình thu hồi bổ sung diện tích đất rừng phòng hộ do phát sinh diện tích so với NQ số 76 NQ-HĐND)
	Xã Sặp Vạt
	282.000
	195.900
	
	195.900
	
	
	
	
	86.100
	

	233
	Nâng cấp đường Thị trấn - Hồ Chiềng Khoi
	Xã 

Chiềng Khoi
	77.295
	48.011
	
	
	48.011
	9.452
	38.559
	
	29.284
	

	234
	Đường từ xã Chiềng On đi đồn biên phòng Phiêng Pằn (459) huyện Mai Sơn
	Xã

 Chiềng On
	48.000
	27.000
	
	27.000
	-
	
	
	
	21.000
	

	235
	Khai thác chế biến than khoáng sản (mỏ than Mường Lựm, huyện Yên Châu) của Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn
	Xã

 Mường Lựm
	169.000
	169.000
	
	169.000
	
	
	
	
	
	

	236
	Cầu treo từ bản Sai đi Quốc lộ 6
	Bản Sai, 

Xã Sặp Vạt
	1.000
	1.000
	
	
	1.000
	1.000
	
	
	-
	

	VIII
	Huyện Mộc Châu
	 
	99.462
	97.150
	-
	-
	97.150
	-
	97.150
	-
	2.312
	

	237
	Dự án đầu tư xây dựng khu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN về nông lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu 
	Huyện

Mộc Châu
	52.686
	50.374
	
	
	50.374
	
	50.374
	
	2.312
	

	238
	Dự án sản xuất giống cây trồng chất lượng cao của Công ty TNHH giống cây trồng TAKII Việt Nam
	Huyện 

Mộc Châu
	46.776
	46.776
	
	
	46.776
	
	46.776
	
	-
	

	IX
	Huyện Vân Hồ
	 
	798.000
	175.000
	-
	120.000
	55.000
	10.000
	45.000
	-
	623.000
	

	239
	Đường QL 6 (Mới) đi trung tâm hành chính mới huyện Vân Hồ
	Huyện 

Vân Hồ
	380.000
	25.000
	
	10.000
	15.000
	
	15.000
	
	355.000
	

	240
	Bệnh viện đa khoa trung tâm huyện Vân Hồ
	Xã 
Vân Hồ
	48.000
	20.000
	
	
	20.000
	
	20.000
	
	28.000
	

	241
	 Đưòng QL6 - Lũng Xá - Pa Cốp - Tỉnh lộ 102
	Huyện 

Vân Hồ
	150.000
	85.000
	
	85.000
	-
	
	
	
	65.000
	

	242
	Đường tỉnh lộ 102 đi bản Pù Lầu (Xuân Nha)
	Huyện 

Vân Hồ
	50.000
	25.000
	
	25.000
	-
	
	
	
	25.000
	

	243
	Đưòng Quang Minh - Mường Tè
	Huyện 

Vân Hồ
	150.000
	10.000
	
	
	10.000
	10.000
	
	
	140.000
	

	244
	Cấp nước sinh hoạt TT hành chính huyện
	Xã 
Vân Hồ
	20.000
	10.000
	
	
	10.000
	
	10.000
	
	10.000
	

	X
	Huyện Bắc Yên
	 
	234.537
	157.247
	-
	138.414
	18.833
	13.460
	5.243
	130
	77.290
	

	245
	Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Sóng Khoang - Suối Liếm, bản Nguồn
	Xã 
Song Pe
	2.000
	1.500
	
	1.500
	-
	
	
	
	500
	

	246
	Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Pưa Sang - Chạc Trắm, bản Pe
	Xã 
Song Pe
	3.100
	2.700
	
	2.500
	200
	200
	
	
	400
	

	247
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Hua Nà, bản Lừm Hạ
	Xã
 Pắc Ngà
	700
	400
	
	400
	-
	
	
	
	300
	

	248
	Cấp điện sinh hoạt Điểm TĐC Hua Nà - Suối Sọc, bản Cải B
	Xã
 Chim Vàn
	3.500
	3.000
	
	3.000
	-
	
	
	
	500
	

	249
	Cấp nước sinh hoạt Điểm TĐC Hua Nà - Suối Sọc, bản Cải B
	Xã 
Chim Vàn
	5.500
	710
	
	
	710
	460
	250
	
	4.790
	

	250
	Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC  Tạng Tào - Suối Quốc, bản Nà Dòn
	Xã

 Chiềng  Sại
	6.000
	6.000
	
	6.000
	-
	
	
	
	-
	

	251
	Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Suối Tây - Bãi Tây, bản Nhạn Nọc
	Xã
 Tạ Khoa
	2.500
	2.500
	
	2.500
	-
	
	
	
	-
	

	252
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Suối Tây - Bãi Tây, bản Nhạn Nọc
	Xã
 Tạ Khoa
	300
	300
	
	300
	-
	
	
	
	-
	

	253
	Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Sắn Nhả - Huổi Mèo, bản Khọc A
	Xã 

Mường Khoa
	4.000
	4.000
	
	4.000
	-
	
	
	
	-
	

	254
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Sắn Nhả - Huổi Mèo, bản Khọc A
	Xã 

Mường Khoa
	2.200
	2.200
	
	2.200
	-
	
	
	
	-
	

	255
	Mở mới tuyến đường NT loại A vào điểm TĐC Khọc A dài 1km
	Xã 

Mường Khoa
	4.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	2.000
	

	256
	Nâng cấp sửa chữa các tuyến đường trục bản, liên bản
	Xã 

Mường Khoa
	156.000
	92.000
	
	92.000
	-
	
	
	
	64.000
	

	257
	Làm mới thủy lợi bản Chống Tra
	Xã

Háng Đồng
	2.584
	1.734
	
	1.734
	-
	
	
	
	850
	

	258
	Nâng cấp thủy lợi bản Hang Chú
	Xã

 Háng Đồng
	2.310
	1.760
	
	1.760
	-
	
	
	
	550
	

	259
	Xây dựng trụ sở UBND xã, trạm y tế xã
	Xã 

Phiêng Ban
	7.800
	7.800
	
	
	7.800
	7.800
	
	
	-
	

	260
	Thao trường bắn cấp huyện
	TT Bắc Yên
	14.400
	12.400
	
	12.400
	-
	
	
	
	2.000
	

	261
	Hạ thế và cấp điện sinh hoạt bản Giàng
	Xã 

Hồng Ngài
	2.000
	600
	
	
	600
	
	600
	
	1.400
	

	262
	Kho vật chứng công an huyện Bắc Yên
	TT Bắc Yên
	4.133
	4.133
	
	
	4.133
	
	4.133
	
	-
	

	263
	Đường vành đai thị trấn Bắc Yên
	TT Bắc Yên
	5.000
	5.000
	
	
	5.000
	5.000
	
	
	-
	

	264
	Đồn công an Làng Chếu
	Xã
 Làng Chiếu
	6.000
	6.000
	
	6.000
	-
	
	
	
	-
	

	265
	Công trình điện từ xã Pắc Ngà đến Hang Chú
	Xã Pắc Ngà, 
xã Hang Chú
	510
	510
	
	120
	390
	
	260
	130
	-
	

	XI
	Huyện Phù Yên
	 
	405.835
	394.810
	-
	394.200
	610
	610
	-
	-
	11.025
	-

	266
	Đường vào khu sản xuất Suối Hang bản Cóng, xã Huy Tường
	Xã
 Huy Tường
	11.000
	500
	
	
	500
	500
	
	
	10.500
	

	267
	Đường giao thông từ xã Tân Phong (bản Bông) đến xã Nam Phong (bản suối Kê và suối Vẽ) huyện Phù Yên
	Xã 

Tân Phong, 
xã Nam Phong
	175.200
	175.200
	
	175.200
	-
	
	
	
	-
	

	268
	Đường Mường Do (Suối Han 1) huyện Phù Yên tỉnh Sơn La đến Bến Thân, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
	Huyện
 Phù Yên
	69.000
	69.000
	
	69.000
	-
	
	
	
	-
	

	269
	Đường giao thông nông thôn bản Đung - bản Khẻn, xã Mường Lang huyện Phù Yên
	Xã 
Mường Lang
	150.000
	150.000
	
	150.000
	-
	
	
	
	-
	

	270
	Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La (khu vực các xã Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, Mường Do, huyện Phù Yên).
	Huyện
 Phù Yên
	635
	110
	
	
	110
	110
	
	
	525
	

	XII
	Huyện Sốp Cộp
	 
	210.994
	25.408
	-
	5.379
	20.029
	14.848
	5.181
	-
	185.586
	-

	271
	Đường giao thông Sốp Cộp - Púng Bánh 
	Huyện 
Sốp Cộp
	210.994
	25.408
	
	5.379
	20.029
	14.848
	5.181
	
	185.585,7
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